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THÌ QUÁ KHỨ ĐƠN VÀ QUÁ KHỨ TIẾP DIỄN 
 

1. Quá khứ đơn: 

 Cấu trúc: 

(+) S + V2/Ved (cột 2 trong bảng Động từ bất quy tắc) 

(-) S + didn’t + V  

(?) Did + S + V…? 

Ex: Yesterday I was at home because I was sick 

Last week we did not go out. 

Did you play watch the football match last night? 

 Cách dùng: 

_ Xảy ra và chấm dứt hoàn toàn trong quá khứ. 

_ Nhiều hành động xảy ra liên tiếp trong quá khứ. 

_ Trong câu điều kiện loại 2. 

 Trạng từ đi kèm: Yesterday; the day before yesterday; ago; already; last; in + 

mốc thời gian trong quá khứ. 

 

  

2. Quá khứ tiếp diễn: 

 Cấu trúc: 

(+) S + was/ were + Ving 

(-) S + was / were not + Ving. 

(?) Was/ Were + S + Ving…? 

 Cách dùng: 

_ Các hành động xảy ra tại 1 thời điểm xác định trong quá khứ 

_ Nhiều hành động xảy ra đồng thời trong quá khứ. 

_ 1 hành động đang xảy ra 1 hành động khác xen vào: hành động đang xảy ra dùng 

QKTD; hành động xen vào dùng QKĐ. 

 Trạng từ đi kèm: at this time/ at+ giờ+yesterday; the day before yesterday; 

ago; already; last; in + mốc thời gian trong quá khứ. 

 Từ nối đi kèm: While; when. 

 When S + V2/ed , S + was/ were V-ing. 

Ex: When I came home, my mother was cooking. 

 When S + V2/ed, S + V2/ed. 

Ex: When he was young, he wanted to be a doctor. 

 While S + was/were V-ing, S + V2/ed. 

Ex: While I was going to school, I met my friend. 

 While S + was/ were + V-ing, S + was/ were + V-ing. 

Ex: While he was watching TV, her sister was listening to music. 

 


